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Biểu số 05
                                                           
DANH SÁCH NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH HIỆN ĐANG TẠM GIAM 

TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 








Từ ngày.....đến ngày........
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Hộ khẩu TT
	Tội danh
	Ngày bắt, ngày vào trại tạm giam
	Án phạt
	Ngày, tháng năm viết đơn xin ân giảm
	Ngày, tháng năm viết đơn kêu oan
	Người bị kết án không có đơn thư khiếu nại
	QĐ số, ngày, tháng, năm của CTN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ân giảm
	Bác đơn
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ........., ngày...... tháng........ năm .......
                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
